
Vinastudy - Trường học Toán trực tuyến liên cấp từ lớp 1 đến lớp 12  
www.vinastudy.vn – Đam mê để thành công – 0832.64.64.64    

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN VINASTUDY  
Website: www.vinastudy.vn                                          Liên hệ:  0832.64.64.64           -Trang1 

                                                              

 

 

 

Câu 4. Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng 

bao nhiêu ki-lô-gam cà phê, nếu: 

a) Làm tròn số đến hàng chục. 

b) Làm tròn số đến hàng trăm. 

c) Làm tròn số đến hàng nghìn. 

d) Làm tròn số đến hàng chục nghìn. 

HD 

a) Chữ số hàng đơn vị: 7 > 5, khi làm tròn đến hàng chục ta được số 13790 

Gia đình đó thu hoạch được khoảng 13790kg cà phê 

b) Chữ số hàng chục: 8 > 5, khi làm tròn đến hàng trăm ta được số 13800 

Gia đình đó thu hoạch được khoảng 13800kg cà phê 

c) Chữ số hàng trăm: 7 > 5, khi làm tròn đến hàng nghìn ta được số 14000 

Gia đình đó thu hoạch được khoảng 14000kg cà phê 

d) Chữ số hàng nghìn: 3 < 5, khi làm tròn đến hàng chục nghìn ta được số 10000 

Gia đình đó thu hoạch được khoảng 10000kg cà phê 

Câu 5.  

a) Số dân của một huyện là 71 839. Trong bài báo cáo, cô phóng viên đã làm tròn số dân của 

huyện đó đến hàng chục nghìn. Hỏi số dân đã làm tròn đến hàng chục nghìn là số nào? 

b) Sau 5 năm, một gia đình thu hoạch được 97 418 kg gỗ keo. Nếu làm tròn số đến hàng nghìn 

thì ta nói gia đình đó thu hoạch được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam gỗ keo? 

HD 

a) Chữ số hàng nghìn: 1 < 5 nên khi làm tròn đến hàng chục nghìn thì số dân của huyện đó là 

70000 người. 

b) Chữ số hàng trăm: 4 < 5 nên khi làm tròn đến hàng nghìn ta nói gia đình đó thu hoạch được 

khoảng 97000kg gỗ keo. 

Câu 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

a) Làm tròn các số 80 304, 61 500, 6811 đến hàng nghìn được các số tương ứng là: 

……………..., ……………., ……………… . 
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b) Làm tròn các số 90 000, 54 215, 78 302 đến hàng chục nghìn được các số tương ứng là: 

………….., ……………, ……………. 

HD 

a) Làm tròn các số 80 304, 61 500, 6811 đến hàng nghìn được các số tương ứng là:  

80 000; 62 000; 7000 

b) Làm tròn các số 90 000, 54 215, 78 302 đến hàng chục nghìn được các số tương ứng là:  

90 000; 50 000; 80 000 
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